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Phần I: TRẮC NGHIỆM: (2điểm) 

Câu 1: Dòng nào viết đúng quy tắc viết hoa? 

A. Trường mầm non Sao Mai 

B. Trường mầm non Sao mai 

C. Trường Mầm non Sao mai 

D. Trường Mầm non Sao Mai 

Câu 2: Kết hợp nào không phải là một từ? 

A. xoè ra 

B. quắt lại 

C. chạy ra 

D. rủ xuống 

Câu 3: Từ nào là tính từ? 

A. cuộc vui 

B. vẻ đẹp  

C. giản dị  

D. giúp đỡ 

Câu 4: Từ nào khác nghĩa với các từ còn lại? 

A. yên tâm 

B. yên tĩnh 

C. im lìm  

D. vắng lặng 

Câu 5: Từ nào không phải là từ tượng hình? 

A. lom khom 

B.chói chang 

C. chót vót  

D. vi vút 

Câu 6: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại? 

A. xấu xa 

B. ngoan ngoãn  

C. nghỉ ngơi 

D. đẹp đẽ 

Câu 7: Từ nào có nghĩa là “Quyền lợi vật chất mà Nhà nước hoặc đoàn thể mang lại cho người 

dân”? 

Điểm: 



A. phúc hậu  

B. phúc lợi 

C. phúc lộc 

D. phúc đức 

Phần II: BÀI TẬP  

Câu 1: Xác định (CN),(VN) trong các câu văn sau: 

a) Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang 

nghiêm. 

b) Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, nước biển đổi sang màu xanh lục. 

Câu 2: Hãy tìm 2 từ láy, 2 từ ghép phân loại và 2 từ ghép tổng hợp có tiếng “vui” 

Câu 3:  

“Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở 

cho mình cũng như những ngày còn nhỏ”. 

(Về thăm bà- Thạch Lam) 

Em cảm nhận được ý nghĩa gì đẹp đẽ qua đoạn văn trên? 

Câu 4: Dựa vào ý của bài thơ Gọi bạn (Định Hải - Nguyễn Biểu) em hãy viết thành một câu 

chuyện: 

Tự xa xưa thuở nào 

Trong rừng xanh sâu thẳm 

Đôi bạn sống bên nhau 

Bê Vàng và Dê Trắng 

 

Một năm, trời hạn hán 

Suối cạn, cỏ héo khô 

Lấy gì nuôi đôi bạn 

Chờ mưa đến bao giờ? 

 

Bê Vàng đi tìm cỏ 

Lang thang quên đường về 

Dê Trắng thương bạn quá 

Chạy khắp nẻo tìm Bê 

 

Đến bây giờ Dê Trắng 

Vẫn gọi hoài: "Bê! Bê!"  

Hết 

  



BÀI LÀM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trình bày bài :0,5 điểm. 


